
  

 

THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2,  

kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, 

viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 

2024; Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 20/4/2024 của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024; Quyết định 

số 115/QĐ-STP ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-STP ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Giám đốc Sở 

Tư pháp về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ 

thi tuyển viên chức năm 2024; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

(sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện 

tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh 

Tuyên Quang, như sau: 

1. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh 

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 

2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2024 đã được phê duyệt tại Quyết định số 130/QĐ-

STP ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Giám đốc Sở Tư pháp theo 02 Phụ lục kèm theo 

Thông báo này, cụ thể: 

- Phụ lục 1: Danh sách 01 thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ 

thi tuyển viên chức năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang theo Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG                                                         

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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trình độ ngoại ngữ, Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20 

tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn 

nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ; 

- Phụ lục 2: Danh sách 18 thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ 

thi tuyển viên chức năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

2. Nội dung, hình thức xét tuyển vòng 2:  

Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 

85/2023/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: 

- Hình thức thi: Thi vấn đáp. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không 

tính vào thời gian thi). 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2 

a) Khai mạc kỳ thi 

* Thời gian: Chiều ngày 29 tháng 6 năm 2024 (Thứ Bảy). 

- 13 giờ 30 phút: Thí sinh tập trung, làm thủ tục dự thi, xem số báo danh, phòng 

thi, ca thi, nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 

28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, 

viên chức (Phí tuyển dụng viên chức: 500.000 đồng/01 thí sinh). 

- 14 giờ 00 phút: Khai mạc kỳ thi. 

* Địa điểm khai mạc: Hội trường tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: 

Số 501, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

b) Xét tuyển vòng 2 

b.1) Xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ thi 

tuyển viên chức năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang theo Nghị quyết số 

12/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Danh sách thí sinh tham dự: Theo Phụ lục số 01 kèm theo Thông báo này. 

- Thời gian: 16 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2024 (Thứ Bảy). 

- Địa điểm: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Số 501, đường 17/8, 

phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

b.2) Xét tuyển đối với các thí sinh còn lại đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 

2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang  

- Danh sách thí sinh tham dự: Theo Phụ lục số 02 kèm theo Thông báo này. 

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2024 (Chủ nhật). 
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- Địa điểm: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Số 501, đường 17/8, 

phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Một số lưu ý đối với thí sinh 

- Ngày 28/6/2024: Số báo danh thí sinh, phòng thi được niêm yết tại Sở Tư 

pháp tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Số 501, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Danh mục tài liệu ôn tập đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

- Thí sinh phải có mặt đúng thời gian quy định; tham dự khai mạc kỳ thi để 

nghe phổ biến những nội dung liên quan đến kỳ thi; nghiên cứu, thực hiện nội quy 

xét tuyển ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

- Thí sinh mang theo Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân 

hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp có dán ảnh để làm thủ tục vào phòng thi. 

Mọi vướng mắc, đề nghị thí sinh liên hệ với Sở Tư pháp (qua Văn phòng Sở 

Tư pháp, điện thoại: 02073.822.159) trong giờ hành chính. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

thông báo đến thí sinh biết, thực hiện. Thông báo này được đăng trên Cổng thông 

tin điện tử tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: https://tuyenquang.gov.vn/), Trang thông tin 

điện tử Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: http://tuphaptuyenquang.gov.vn/) 
và niêm yết tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang./. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- Đoàn Giám sát TDVC tỉnh;  (Báo cáo)                                                                       

- Sở Nội vụ;  

- Giám đốc Sở; 

- Văn phòng UBND tỉnh (phối hợp đăng tải  

trên Cổng thông tin điện tử tỉnh) 

- Các PGĐ Sở;  

- Như Điều 3 (thực hiện);     

- Website STP (đăng tải); 

- Niêm yết tại trụ sở STP; 

- Trung tâm TGPLNN (niêm yết tại Trung tâm);   

- Thí sính tham dự xét tuyển vòng 2;                                               

- Lưu VT, VP.Gi.        

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Vũ Thị Như Trang 

 

        



  

Phụ lục số 01 

 

DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2, KỲ THI TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC NĂM 2024 CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

Theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Quy định chính sách thu hút nguồn nhân 

lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ, Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Quy định chính sách thu hút 

nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ; 

Vị trí việc làm: Hỗ trợ nghiệp vụ hạng III 

Đơn vị làm việc: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

(Ban hành kèm theo Thôn báo số:          /TB- HĐTDVC ngày 16 tháng 6 năm 2024  

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT Họ  Tên 

Ngày, tháng, 

 năm sinh 
Dân tộc Thông tin về hộ khẩu Chỗ ở hiện nay 

Trình độ chuyên môn 
Đối  

tượng  

ưu tiên 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Tên trường,  

cơ sở đào tạo 

cấp bằng 

Trình độ 
Hình thức 

đào tạo 

Ngành  

đào tạo 

Chuyên ngành  

đào tạo 

Tốt nghiệp 

loại 

1  Phạm Thị  Chúc  01/3/2001 Kinh 

Thôn Tiên Hoá 2, xã 

Vinh Quang, huyện 

Chiêm Hoá, tỉnh 
Tuyên Quang 

Số 55, ngõ 159, 

Pháo Đài Láng, 

Quận Đống Đa, Hà 
Nội 

Trường 

Đại học 

Luật Hà 
Nội 

Đại học 
Chính 

quy 

Luật 
Kinh 

tế 

 Giỏi 

Đối tượng thu hút theo 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh (Ngành Luật Kinh 
tế, tốt nghiệp loại giỏi) 

 

 
Danh sách có 01 thí sinh./. 
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Phụ lục số 02 

DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2, KỲ THI TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC NĂM 2024 CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

Vị trí việc làm: Hỗ trợ nghiệp vụ hạng III 

Đơn vị làm việc: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

(Ban hành kèm theo Thôn báo số:          /TB- HĐTDVC ngày 16 tháng 6 năm 2024  

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 

 

TT Họ  Tên 

Ngày, tháng, 

 năm sinh 
Dân tộc Thông tin về hộ khẩu (nếu có) Chỗ ở hiện nay 

Trình độ chuyên môn 

Đối  

tượng  

ưu tiên 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Tên trường,  

cơ sở đào tạo 

cấp bằng 

Trình độ 
Hình thức 

đào tạo 

Ngành  

đào tạo 

Chuyên 

ngành  

đào tạo 

Tốt nghiệp 

loại 
  

1 1  Chu Thị Hải Anh  30/10/2001 Kinh  
Thôn Cây Đa, xã Thành 

Long, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường Đại 
học Luật 

Hà Nội 

Đại học 
Chính 

quy 
Luật  Giỏi   

2   Ngô Lâm Quỳnh Anh  04/01/2000 Kinh 

Thôn Phú Lương, xã Cấp 

Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh 
Tuyên Quang 

Thôn Phú Lương, xã Cấp 

Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh 
Tuyên Quang 

Trường Đại 

học Luật 
Hà Nội 

Đại học 
Chính 

quy 
Luật  Giỏi   

3   Nguyễn Việt Anh 26/01/1991  Tày 

Tổ dân phố Quyết Thắng, thị 

trấn Sơn Dương, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang 

Số nhà 88, Tổ dân phố Quyết 

Thắng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường Đại 

học Luật 

Hà Nội 

Đại học 

Văn 

bằng 

2 

Luật  
Trung 
bình 

Dân tộc 
thiểu số 

 

4  Ma Thị Chuyên   16/02/1994 Tày 

Thôn Khuổi Xoan, xã Hồng 

Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh 
Tuyên Quang 

Số nhà 03A, ngõ 85, đường 
Tiên Lũng, Tổ 7 Phường Ỷ 

La, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang 

Trường Đại 

học Luật 
Hà Nội 

Đại học 
Chính 

quy 
Luật  Khá 

Dân tộc 

thiểu số 
 

5  Hoàng Thị  Hà  21/12/1999 Tày 
Thôn 4 xã Trung Trực, huyện 
Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

Thôn 4 xã Lưỡng Vượng, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường Đại 

học Luật 

Hà Nội 

Đại học 
Chính 
quy 

Luật Luật Khá 
Dân tộc 
thiểu số 

 

6  Chu Thuý  Hiền  19/10/1996 Dao 
Tổ 10 Phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Tổ 10 Phường Phan Thiết, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Đại học 

Công đoàn 
Đại học 

Chính 

quy 
Luật Luật 

Trung 

bình 

Dân tộc 

thiểu số 
 

7  Nguyễn Đức  Lương 25/01/2000  Tày  

Thôn Trung Mường, xã Côn 

Lôn, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường Đại 

học Luật 

Hà Nội 

Đại học 
Chính 

quy 
Luật  Khá 

Dân tộc 

thiểu số 
 

8  Phạm Văn Lương 18/8/1998  
Cao 

Lan 

Thôn Đồng Chùa, xã Thái 
Hoà, huyện Hàm Yên, tỉnh 

TuyênQuang 

Thôn Đồng Chùa, xã Thái 
Hoà, huyện Hàm Yên, tỉnh 

TuyênQuang 

Trường Đại 

học Khoa 
học Đại học 

Thái 

Nguyên 

Đại học 
Chính 

quy 
Luật  

Trung 

bình 

Dân tộc 

thiểu số 
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TT Họ  Tên 

Ngày, tháng, 

 năm sinh 
Dân tộc Thông tin về hộ khẩu (nếu có) Chỗ ở hiện nay 

Trình độ chuyên môn 

Đối  

tượng  

ưu tiên 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Tên trường,  

cơ sở đào tạo 

cấp bằng 

Trình độ 
Hình thức 

đào tạo 

Ngành  

đào tạo 

Chuyên 

ngành  

đào tạo 

Tốt nghiệp 

loại 
  

9  Hoàng Thị  Ngọc  19/10/1997 Tày 

Thôn Bản Nuầy, xã Năng 

Khả, huyện Na Hang, tỉnh 
Tuyên Quang 

Thôn Bản Nuầy, xã Năng 

Khả, huyện Na Hang, tỉnh 
Tuyên Quang 

Trường Đại 
học 

Thương 

mại 

Đại học 
Chính 

quy 

Luật 

kinh 
tế 

Luật 

kinh tế 
Khá 

Dân tộc 

thiểu số 
 

10  Ma Hồng  Nhung  14/10/2000 Tày 

Thôn Hùng Tiến, xã Hùng 

Mỹ, huyện Chiêm Hoá, tỉnh 

Tuyên Quang 

Số 88 Láng Hạ, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 

Học viện 
Ngân hàng 

Đại học 
Chính 
quy 

Luật 

Kinh 

tế 

Luật 
Kinh tế 

Khá 
Dân tộc 
thiểu số 

 

11  Bàn Vân  Nhung  31/8/2001 Dao 
Tổ 11 Phường Tân Hà, thành 
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang 

Số nhà 138, Tổ 11 Phường 
Tân Hà, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Trường Đại 
học Luật 

Hà Nội 

Đại học 
Chính 

quy 
Luật  Khá 

Dân tộc 

thiểu số 
 

12  Nguyễn Minh Phương  26/6/1999 Tày  
Tổ dân phố Nà Khà, thị trấn 
Năng Khả, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang 

Trường Đại 
học Luật 

Hà Nội 

Đại học 
Chính 

quy 
Luật Luật học Khá 

Dân tộc 

thiểu số 
 

13  Lê Phương Thảo  29/9/1997 Kinh 
Xã Hào Phú, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang 

Số 02 ngõ 29 đường Lê 

Duẩn, phường Tân Hà, thành 
phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường Đại 

học Luật 

Hà Nội 

Đại học 
Chính 
quy 

Luật  Khá   

14  Hoàng Thị Phương Thảo  17/8/1993 Tày  

Tổ Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh 

Lộc, huyện Chiêm Hoá, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường Đại 

học Luật 

Hà Nội 

Đại học 
Chính 

quy 
Luật  Khá 

Dân tộc 

thiểu số 
 

15   Hà Thu Thảo  03/04/1998 Tày 
Tổ dân phố Tân An, thị trấn 

Sơn Dương, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang 

Tổ dân phố Tân An, thị trấn 
Sơn Dương, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang 

Trường Đại 

học Khoa 
học Đại học 

Thái 
Nguyên 

Đại học 
Chính 

quy 
Luật  Khá 

Dân tộc 

thiểu số 
 

16  Ma Văn Đức Thắng 18/02/1999  Tày 

Thôn Mường, xã Phù Lưu, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang 

Thôn Mường, xã Phù Lưu, 
huyện Hàm 

Trường Đại 

học Kiểm 

sát Hà Nội 

Đại học 
Chính 
quy 

Luật Luật Khá 
Dân tộc 
thiểu số 

 

17  Trần Anh Thư  20/4/1997 Dao  

Số nhà 71 Phường Nông 

Tiến, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Trường Đại 

học Kiểm 

sát Hà Nội 

Đại học 
Chính 

quy 
Luật Luật Giỏi 

Dân tộc 

thiểu số 
 

18  Hoàng Thị  Trang  19/02/1991 Nùng 
Thôn Phai Cày, xã Phúc Ứng, 
huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang 

Thôn Lập Thành, xã Mỹ 
Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường Đại 
học Luật 

Hà Nội 

Đại học 
Chính 

quy 
Luật  Khá 

Dân tộc 

thiểu số 
 

 
Danh sách có 18 thí sinh./. 
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